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I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Các thành phần chính của lớp đất là:
	A. không khí, nước, chất hữu cơ và khoáng.
	B. không khí, chất vô cơ, mùn.
	C. chất hữu cơ, nước, không khí, sinh vật.
	D. nước, chất hữu cơ, độ phì và không khí.
Câu 2: Ở đới nào sau đây thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa rõ nét nhất?
	A. Nhiệt đới.		B. Cận nhiệt đới.	
	C. Ôn đới.		D. Hàn đới.
Câu 3: Đới nóng có đặc điểm nào sau đây?
	A. Chiếm diện tích nhỏ, lượng mưa thấp.
	B. Nền nhiệt độ cao, động thực vật đa dạng.
	C. Nhiệt ẩm cao, sinh vật nghèo nàn.
	D. Lượng mưa lớn, có bốn mùa rất rõ nét.
Câu 4: Sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần nào trong đất?
	A. không khí.		B. chất hữu cơ.	
	C. hạt khoáng.		D. nước.
Câu 5: Loại gió thổi thường xuyên ở đới ôn hoà trên Trái Đất là:
	A. Gió Mậu Dịch.		B. Gió Đông cực.	
	C. Gió Tín phong.		D. Gió Tây ôn đới
Câu 6: Hậu quả nào sau đây không phải do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra?
	A. Băng tan	B. Nước biển dâng
	C. Ô nhiễm không khí	D. Thiên tai xảy ra thất thường
Câu 7: Loại đất nào sau đây thích hợp nhất để trồng cây lúa nước?
	A. Đất đỏ badan.		B. Đất phù sa.	
	C. Đất feralit.		D. Đất đen, xám.
Câu 8: Nhân tố tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất?
	A. Khí hậu.		B. Thổ nhưỡng.	
	C. Địa hình.		D. Nguồn nước.
Câu 9: Đầu năm 544, Lý Bí tự xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân, đóng đô ở đâu?
	A. Vùng cửa sông Bạch Đằng	B. Vùng cửa sông Tô Lịch
	C. Phong Châu	D. Phong Khê
Câu 10: Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở đâu?
	A. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội)
	B. Đầm Dạ Trạch (Hưng Yên)
	C. Núi Nưa (Triệu Sơn – Thanh Hóa)
	D. Hoan Châu (thuộc Nghệ An – Hà Tĩnh hiện nay)
Câu 11: Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất (931) của người Việt đặt dưới sự lãnh đạo của ai?
	A. Khúc Thừa Dụ.		B. Ngô Quyền.	
	C. Dương Đình Nghệ.	       	D. Khúc Hạo.
Câu 12: Trong suốt thời kì Bắc thuộc, người Việt vẫn nghe và nói hoàn toàn bằng tiếng nói gì?
	A. Tiếng Hán		B. Tiếng Việt	
	C. Tiếng Anh		D. Tiếng Thái
Câu 13: Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời Bắc thuộc?
	A. Thờ cúng tổ tiên		B. Thờ Đức Phật	
	C. Thờ thần tài		D. Thờ thánh A-la
Câu 14: Dịp lễ, tết nào của người Trung Quốc được du nhập vào Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
	A. Lễ Giáng sinh		B. Lễ phục sinh	
	C. Tết Hàn thực		D. Tết dương lịch
Câu 15: Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đã chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, đưa Việt Nam bước vào thời kì độc lập, tự chủ lâu dài?
	A. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (905).
	B. Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ (907).
	C. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (939).
	D. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (938).
Câu 16: Năm 938, quân Nam Hán từ Quảng Đông theo Đường Biển ồ ạt kéo sang xâm lược Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của chủ tướng nào?
	A. Thoát Hoan.		B. Lưu Hoằng Tháo.	
	C. Sầm Nghi Đống.		D. Ô Mã Nhi.
II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới?
Câu 2. (1,0 điểm): Em hãy cho biết độ mặn của nước biển sẽ thay đổi như thế nào khi càng xa bờ? Vì sao?
Câu 3. (0,5 điểm): Có nhiều loài sinh vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Theo em nguyên nhân là do đâu? Hãy đưa ra một số biện pháp để bảo vệ các loài sinh vật đó?
Câu 4. (1,5 điểm):  Hãy cho biết một số nét văn hóa của người Việt vẫn được duy trì trong thời Bắc thuộc?
Câu 5. (1,0 điểm):  Trong thời kì Bắc thuộc, nhân dân ta đã tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa như thế nào?
Câu 6. (0,5 điểm): Vì sao nói: “Trận chiến trên sông Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta”?
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